
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TỰ TÂN

GiớiHỌC SINH TRƯỜNG Môn

tính THCS HL HK ĐTBm dự thi

1 Lê Huỳnh Thanh Bình 13/12/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Khá Tốt 8,9 Ngữ văn 15 Nhất

2 Phạm Lê Đan Linh 08/03/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,6 Ngữ văn 14,75 Nhất

3 Bùi Nguyễn Minh Châu 02/03/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,1 Ngữ văn 14,25 Nhì

4 Huỳnh Bảo Nhi 06/01/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,4 Ngữ văn 13 Nhì

5 Huỳnh Bảo Ngọc 06/01/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,7 Ngữ văn 12 Ba

6 Châu Thị Yến Nhi 17/05/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,5 Ngữ văn 12 Ba

7 Nguyễn Ngọc Bảo Khuyên 01/01/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,4 Ngữ văn 11,75 Ba

8 Nguyễn Thị Bảo Châu 08/02/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 8,9 Ngữ văn 11,5 Ba

9 Nguyễn Thị Minh Hiếu 06/03/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,1 Ngữ văn 11,5 Ba

10 Đinh Phạm Thùy Trang 05/01/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 8,9 Ngữ văn 11,5 Ba

11 Huỳnh Kim Lệ Quyên 21/08/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 8,8 Ngữ văn 11,25 Ba

12 Nguyễn Thị Tuyết Mai 09/04/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,1 Ngữ văn 11 KK

13 Phạm Nguyễn Bảo Ngọc 16/02/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Khá Tốt 8,8 Ngữ văn 11 KK

14 Nguyễn Thùy Trâm 05/09/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,4 Ngữ văn 11 KK

15 Nguyễn Đoàn Bảo Trâm 28/08/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Khá Tốt 9 Ngữ văn 11 KK

16 Nguyễn Lê Hoài Anh 23/09/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Khá Tốt 8,1 Ngữ văn 10,75 KK

17 Trần Yên Nhiên 18/06/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,8 Ngữ văn 10,75 KK

18 Nguyễn Trọng Doãn 09/08/2010 NamTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 8,8 Ngữ văn 10,5 KK

19 Đinh Quỳnh Như 27/10/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,2 Ngữ văn 10,5 KK

20 Trần Thị Phương Diễm 16/04/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 10 Tiếng Anh 18,6 Nhất

21 Võ Trần Nhã Khuyên 01/01/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 10 Tiếng Anh 15,35 Nhì

22 Võ Ngọc Linh Sa 20/09/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 8,7 Tiếng Anh 15 Nhì

23 Nguyễn Hoàng Trúc Lâm 05/05/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,3 Tiếng Anh 14,35 Nhì

24 Đặng Hữu Chức 03/11/2010 NamTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,1 Tiếng Anh 14,2 Ba

25 Lê Nguyễn Thùy Nhi 17/06/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 8,4 Tiếng Anh 13,7 Ba

26 Nguyễn Vũ Nguyệt Ánh 26/05/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,1 Tiếng Anh 13,6 Ba
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27 Đặng Nguyễn Tố Như 25/12/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,3 Tiếng Anh 12,9 KK

28 Trịnh Đình Thúy Nhạc 03/02/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,2 Tiếng Anh 11,55 KK

29 Hà Ngọc Bảo 12/03/2010 NamTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 10 Toán 16,25 Nhất

30 Lê Sỹ Nguyên 11/10/2010 NamTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,8 Toán 16 Nhì

31 Lê Lý Thị Thủy 23/01/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,8 Toán 16 Nhì

32 Đặng Ngân Hà 01/12/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,8 Toán 15,75 Nhì

33 Đỗ Thanh Hùng 09/10/2010 NamTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,6 Toán 15,75 Nhì

34 Nguyễn Tuấn Đạt 04/08/2010 NamTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,4 Toán 15,5 Nhì

35 Phan Vũ Quỳnh Nga 21/12/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,3 Toán 14,75 Nhì

36 Bùi Hoàng Phúc 13/11/2010 NamTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 10 Toán 14,5 Nhì

37 Nguyễn Thị Trâm 11/06/2010 NữTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 10 Toán 14 Ba

38 Phạm Nguyên Kha 01/09/2010 NamTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,8 Toán 13,75 Ba

39 Phan Văn Hoàng 16/11/2010 NamTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,9 Toán 13,5 Ba

40 Phạm Ngọc Quốc Bảo 16/05/2010 NamTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,9 Toán 13 Ba

41 Võ Thanh Kiên 21/01/2010 NamTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 8,9 Toán 12,75 Ba

42 Đặng Phước Tri Phong 21/01/2010 NamTrường THCS Nguyễn Tự Tân Khá Tốt 9,7 Toán 12,5 Ba

43 Lê Hoàng Phong 27/01/2010 NamTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 9,1 Toán 12 Ba

44 Nguyễn Hoàng Nguyên 15/02/2010 NamTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Tốt 8,7 Toán 11 KK

45 Phạm Tài Nhân 13/02/2010 NamTrường THCS Nguyễn Tự Tân Tốt Khá 9,1 Toán 10,5 KK

Trong danh sách này có: 45 học sinh. Trong đó:

Dự thi Nhất Nhì Ba KK TC

Toán: 23 1 7 7 2 17

Ngữ văn: 26 2 2 7 8 19

Tiếng Anh: 12 1 3 3 2 9

61 4 12 17 12 45

Châu Ổ, ngày 10 tháng 5 năm 2024

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đức An


